
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Đường Liên Phú Thượng, Thôn Ngoại Thôn, Xã Phú Kim, Huyện Thạch Thất, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

29/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THIÊN AN PHÁT

0110301793

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Môi giới thương mại
- Đại lý thương mại

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
-Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
-Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
-Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
-Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
-Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
-Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
-Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

4. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: 
- Bán buôn than củi, gỗ nhiên liệu

4661(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT 
THIÊN AN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN AN PHAT TRADE PRODUCTION 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0342118622             
Email: thienanphat888@gmail.com       

  

Fax:
Website:
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5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa;
- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế;
- Bán buôn sơn và véc ni;
- Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi;
- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn;
- Bán buôn kính phẳng;
- Bán buôn đồ ngũ kim và khoá;
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác;
- Bán buôn bình đun nước nóng;
- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: Bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ 
sứ vệ sinh khác;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: Ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...;
- Bán buôn dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm 
tay khác. 

4663

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh dầu, 
khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,...;
- Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa;
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;
- Bán buôn cao su;
- Bán buôn sợi dệt...;
- Bán buôn bột giấy;
- Bán buôn đá quý;

4669

7. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

8. Khai thác gỗ 0220

9. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
Chi tiết:
- Khai thác luồng, vầu, tre, nứa, cây đặc sản, song, mây,...
- Khai thác sản phẩm khác như cánh kiến, nhựa cây từ cây lâm 
nghiệp, cây lâm nghiệp đặc sản...
- Khai thác gỗ cành, củi.

0231

10. Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ
Chi tiết:
- Thu nhặt hoa quả, rau hoang dại như trám, quả mọng, quả 
hạch, quả dầu, nấm rừng, rau rừng, quả rừng tự nhiên;
- Thu nhặt các sản phẩm khác từ rừng tự nhiên...

0232

11. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240
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12. Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi 8220

13. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

14. Dịch vụ đóng gói 8292

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá (loại trừ các loại hàng hóa 
nhà nước cấm)

8299

16. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

17. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

18. Quảng cáo
Chi tiết:
- Kinh doanh dịch vụ quảng cáo

7310

19. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

20. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

21. Bán buôn tổng hợp 4690

22. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ dầu, mỡ bôi trơn và sản phẩm làm mát động cơ ô tô, 
mô tô, xe máy và xe có động cơ khác
- Đại lý bán lẻ xăng dầu
- Cửa hàng bán lẻ xăng dầu

4730

23. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

24. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
Chi tiết:
- Sản xuất gỗ mảnh hoặc gỗ thớ;
- Sản xuất gỗ ván ghép và vật liệu dùng để cách nhiệt bằng 
thủy tinh;
- Sản xuất gỗ dán mỏng, gỗ trang trí ván mỏng

1621

25. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

26. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

27. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm gỗ khác nhau, sản xuất sản 
phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện.

1629

28. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

29. Bốc xếp hàng hóa 5224

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225
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5.000.000.000 VNĐ

31. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển
- Logistics
- Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân 
vào đâu
-  Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay;

5229

32. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

33. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Đồ ngũ kim;
- Sơn, véc ni và sơn bóng;
- Kính phẳng;
- Vật liệu xây dựng khác như gạch, ngói, gỗ, thiết bị vệ sinh;
- Thiết bị và vật liệu để tự làm.

4752

34. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

35. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
-Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh
-Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong 
các cửa hàng chuyên doanh
-Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh
-Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001198010384

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ngoại Thôn, Xã Phú Kim, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ngoại Thôn, Xã Phú Kim, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

BÙI THỊ KIM THƯ    Nữ
16/01/1998 Kinh Việt Nam

14/12/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001198010384
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ngoại Thôn, Xã Phú Kim, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ngoại Thôn, Xã Phú Kim, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   BÙI THỊ KIM THƯ    Nữ

16/01/1998 Kinh Việt Nam

14/12/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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